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Tên thiết bị Địa chỉ doanh nghiệp

1
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
180002499/PCBA-HCM 24/12/2018

Họ dung dịch rửa cho 

các xét nghiệm điện di 

Hemoglobin

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

2
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
180002498/PCBA-HCM 24/12/2018

Hóa chất kiểm chuẩn 

cho các xét nghiệm điện 

di Hemoglobin

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

3
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
180002497/PCBA-HCM 24/12/2018

Hóa chất hiệu chuẩn cho 

các xét nghiệm điện di 

HbA1c

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

4
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220003712/PCBB-HCM 21/11/2022

Thuốc thử xét nghiệm 

định lượng Bile acids 

toàn phần

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

5
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220003711/PCBB-HCM 21/11/2022

Họ vật liệu kiểm soát xét 

nghiệm định lượng sinh 

hóa

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

6
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220003710/PCBB-HCM 21/11/2022

Cụm IVD Miễn Dịch - 

Xét nghiệm Đái tháo 

đường

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

7
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220003255/PCBB-HCM 11/10/2022

Bộ thuốc thử xét nghiệm 

định lượng  CRP

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

8
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220003254/PCBB-HCM 11/10/2022

Họ thuốc thử xét nghiệm 

định lượng CRP

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

9
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220003253/PCBB-HCM 11/10/2022

Họ thuốc thử xét nghiệm 

định lượng 

Microalbumin

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Phụ lục 

Danh sách thu hồi các Phiếu thông tin/ Phiếu công bố trên 
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10
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220002934/PCBB-HCM 12/09/2022

Họ thuốc thử xét nghiệm 

định lượng Triglycerides

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

11
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220002933/PCBB-HCM 12/09/2022

Họ thuốc thử xét nghiệm 

định lượng Bilirubin

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

12
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220002932/PCBB-HCM 12/09/2022

Cụm IVD Sinh Hóa - 

Chất nền

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

13
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220002931/PCBB-HCM 12/09/2022

Họ thuốc thử xét nghiệm 

định lượng L-Lactate

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

14
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220002930/PCBB-HCM 12/09/2022

Họ chất hiệu chuẩn xét 

nghiệm định lượng sinh 

hóa

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

15
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220002929/PCBB-HCM 12/09/2022

Cụm IVD Miễn Dịch - 

Xét nghiệm Đái tháo 

đường

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

16
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 

THÁI DƯƠNG
220002382/PCBB-HCM 08/07/2022

Bộ dụng cụ đặt clip để 

cầm máu và đóng lỗ 

thủng ống tiêu hóa

22 Đường C1, Phường Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

17
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 

THÁI DƯƠNG
220002364/PCBB-HCM 06/07/2022

Clip cầm máu và đóng lỗ 

thủng ống tiêu hóa

22 Đường C1, Phường Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

18
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
180000258/PCBA-HCM 24/01/2018

Dụng cụ lấy tủy răng 

dùng trong nha khoa

Số 33 đường số 55, Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

19
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
230002953/PCBB-HCM 26/12/2023

Tay khoan nha khoa và 

phụ kiện

Số 33 đường số 55, Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

20
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
230000818/PCBB-HCM 19/04/2023

MÁY ĐIỀU TRỊ NỘI 

NHA

Số 33 đường số 55, Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

21
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
230000816/PCBB-HCM 19/04/2023

MÁY BƠM VÀ LÈN 

GUTTA

Số 33 đường số 55, Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

22
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
230000815/PCBB-HCM 19/04/2023

MÁY BƠM VÀ LÈN 

GUTTA

Số 33 đường số 55, Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
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23
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
220003846/PCBB-HCM 02/12/2022

Máy quét hình ảnh răng 

dùng trong nha khoa

Số 33 đường số 55, Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

24
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
220002653/PCBB-HCM 09/08/2022 Tay khoan nha khoa

Số 33 đường số 55, Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

25
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
220001651/PCBB-HCM 20/05/2022

Vật liệu trám răng tạm 

thời

Số 33 đường số 55, Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

26
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
220001650/PCBB-HCM 20/05/2022

Vật liệu bơm rửa nha 

khoa

Số 33 đường số 55, Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

27
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA
220000688/PCBB-HCM 08/03/2022

BỘ MẮC CÀI CHỈNH 

NHA

Số 33 đường số 55, Phường An Khánh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

28
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

TBR
240001790/PCBA-HCM 19/11/2024

Máy ly tâm dịch phết tế 

bào

51 Đường số 26, Phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

29
CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO 

VIỆT NAM
240001451/PCBA-HCM 23/09/2024 Lọ đựng mẫu sinh thiết

Tầng 1 Tháp thương mại thuộc Dự án 

Orchard ParkView, 130-132 đường Hồng 

Hà, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

30 CÔNG TY TNHH BRIGHT COUNTRY 250001415/PCBB-HCM 26/05/2025
Dung dịch dùng cho 

kính áp tròng

Số 30 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

31 CÔNG TY TNHH BRIGHT COUNTRY 250000105/PCBB-HCM 14/01/2025
Dung dịch dùng cho 

kính áp tròng

Số 30 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

32 CÔNG TY TNHH BRIGHT COUNTRY 240003062/PCBB-HCM 26/12/2024
Dung dịch nhỏ mắt kính 

áp tròng

Số 30 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

33 CÔNG TY TNHH BRIGHT COUNTRY 240002404/PCBB-HCM 18/10/2024
Dung dịch dùng cho 

kính áp tròng

Số 30 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

34 CÔNG TY TNHH BRIGHT COUNTRY 240002402/PCBB-HCM 18/10/2024
Dung dịch nhỏ mắt kính 

áp tròng

Số 30 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

35
CÔNG TY TNHH BIOGROUP 

VIETNAM
220003094/PCBB-HCM 27/09/2022

Dụng cụ xử lý, trữ đông 

mẫu

Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn 

Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

36
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

LIVIAT
240001064/PCBA-HCM 12/07/2024

Miếng dán silicone 

phòng ngừa, điều trị và 

che sẹo

Tầng 46 tòa nhà Bitexco, số 02 Hải Triều, 

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

37
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

GDENT
220002170/PCBA-HCM 19/10/2022 Dụng cụ lấy dấu răng

195 Lê Cao Lãng, Phường Phú Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
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38
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC THỤY AN
240000626/PCBB-HCM 22/03/2024

Thiết bị khoan xương và 

phụ kiện

253/14 Hà Huy Giáp, Phường An Phú 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

39
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

GDENT
220003406/PCBB-HCM 24/10/2022 Trụ nối phục hình răng

195 Lê Cao Lãng, Phường Phú Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

40
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

GDENT
220003208/PCBB-HCM 06/10/2022 Vật liệu làm răng giả

195 Lê Cao Lãng, Phường Phú Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

41
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 

GDENT
220003207/PCBB-HCM 06/10/2022 Trụ nối phục hình răng

195 Lê Cao Lãng, Phường Phú Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

42
CÔNG TY TNHH SIEMENS 

HEALTHCARE
250000849/PCBA-HCM 09/06/2025

IVD dung dịch làm mát 

đèn

Số 33, Đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

43
CÔNG TY TNHH SIEMENS 

HEALTHCARE
250000359/PCBA-HCM 26/03/2025 Đoạn cuvet pha loãng

Số 33, Đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

44 CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL 240001369/PCBA-HCM 06/09/2024
Đầu tip dùng cho máy 

điều trị da liễu

R1-96 Bùi Bằng Đoàn, Khu Hưng Gia 

2(R23), Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

45
CÔNG TY TNHH SIEMENS 

HEALTHCARE
230001254/PCBA-HCM 12/09/2023 Đoạn cuvet phản ứng

Số 33, Đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

46
CÔNG TY TNHH SIEMENS 

HEALTHCARE
230000649/PCBA-HCM 01/06/2023 Đoạn cuvet pha loãng

Số 33, Đường Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

47 CÔNG TY TNHH CLORIS GROUP 240001996/PCBA-HCM 13/12/2024
SẢN PHẨM DÙNG 

NGOÀI DA

L17-11, tầng 17, Toà nhà Vincom Center, 

số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

48 CÔNG TY TNHH CLORIS GROUP 240001995/PCBA-HCM 13/12/2024 SẢN PHẨM HÍT MŨI

L17-11, tầng 17, Toà nhà Vincom Center, 

số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

49
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA 

ĐỖ THÂN
220002140/PCBA-HCM 18/10/2022 Đèn mổ và phụ kiện

166/48K Thích Quảng Đức, Phường Đức 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

50
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA 

ĐỖ THÂN
220000342/PCBA-HCM 16/02/2022 Đèn mổ và phụ kiện

166/48K Thích Quảng Đức, Phường Đức 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

51
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA 

ĐỖ THÂN
220000172/PCBA-HCM 20/01/2022 Bộ dụng cụ phẫu thuật

166/48K Thích Quảng Đức, Phường Đức 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

52
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA 

ĐỖ THÂN
210000903/PCBA-HCM 18/11/2021 Bàn mổ đa năng

166/48K Thích Quảng Đức, Phường Đức 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
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53
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & 

KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT
210000010/PCBA-HCM 07/01/2021

Máy in phim khô dùng 

trong y tế và phụ kiện đi 

kèm

136 đường 14, khu dân cư Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

54
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & 

KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT
200001615/PCBA-HCM 14/09/2020

Máy in phim khô dùng 

trong y tế và phụ kiện đi 

kèm

136 đường 14, khu dân cư Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

55
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & 

KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT
200001308/PCBA-HCM 10/08/2020 Phim in y tế khô

136 đường 14, khu dân cư Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

56
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA 

ĐỖ THÂN
190001109/PCBA-HCM 09/10/2019 Dụng cụ cắt Amidan

166/48K Thích Quảng Đức, Phường Đức 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

57
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & 

KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT
190000342/PCBA-HCM 20/03/2019 Phim in y tế khô

136 đường 14, khu dân cư Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

58
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & 

KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT
190000334/PCBA-HCM 14/03/2019 Máy in phim khô

136 đường 14, khu dân cư Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

59
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA 

ĐỖ THÂN
180002093/PCBA-HCM 24/10/2018 Đèn mổ và phụ kiện

166/48K Thích Quảng Đức, Phường Đức 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

60
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & 

KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT
180001299/PCBA-HCM 03/07/2018

Tấm nhận hình ảnh kỹ 

thuật số và phụ kiện

136 đường 14, khu dân cư Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

61
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA 

ĐỖ THÂN
250001099/PCBB-HCM 23/04/2025 Máy hút khói

166/48K Thích Quảng Đức, Phường Đức 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

62
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & 

KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT
220003170/PCBB-HCM 04/10/2022

Thiết bị tiếp nhận hình 

ảnh kỹ thuật số của hệ 

thống X-quang và phụ 

kiện

136 đường 14, khu dân cư Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

63
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ & 

KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SAIGONMIT
220001049/PCBB-HCM 05/04/2022

Thiết bị tiếp nhận hình 

ảnh kỹ thuật số của hệ 

thống X-quang và phụ 

kiện

136 đường 14, khu dân cư Him Lam, 

Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
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64
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220001770/PCBA-HCM 16/08/2022

Họ dung dịch rửa dùng 

cho máy xét nghiệm sinh 

hóa

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

65
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220001769/PCBA-HCM 16/08/2022

Họ dung dịch rửa dùng 

cho máy xét nghiệm sinh 

hóa

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

66
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220001768/PCBA-HCM 16/08/2022

Thuốc thử xét nghiệm 

định lượng dùng cho 

điện cực

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

67
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220001767/PCBA-HCM 16/08/2022

Họ dung dịch pha loãng 

dùng cho máy xét 

nghiệm sinh hóa

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

68
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220001766/PCBA-HCM 16/08/2022

Họ dung dịch rửa dùng 

cho máy xét nghiệm sinh 

hóa

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

69
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220001764/PCBA-HCM 16/08/2022

Họ dung dịch rửa dùng 

cho máy xét nghiệm sinh 

hóa

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

70
CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT 

NAM
220003212/PCBB-HCM 06/10/2022

Bộ IVD Xét nghiệm 

kháng đông Lupus

Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn 

Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

71
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VINA 

BIOTECH
220002008/PCBB-HCM 10/06/2022

QUE THỬ XÉT 

NGHIỆM ĐỊNH TÍNH 

HCG

120/1/18 Đặng Thùy Trâm, Phường Bình 

Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh

72
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH 

HỌC THỤY AN
220001358/PCBB-HCM 26/04/2022

Máy siêu âm cầm tay 

chẩn đoán hình ảnh và 

phụ kiện

253/14 Hà Huy Giáp, Phường An Phú 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

73
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH 

HUY
250001270/PCBB-HCM 05/05/2025 Kim tiêm

549A Đường Hoàng Sa, Phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

74 CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM 220002638/PCBA-HCM 27/12/2022 Màng lọc huyết tương

Tầng 19, Tháp A, số 15 đường Trần Bạch 

Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

75
CÔNG TY CỔ PHẦN OCEAN WORLD 

VIỆT NAM
220000135/PCBA-HCM 18/01/2022 CỒN Y TẾ

11/1Q Tô Ký, Xã Đông Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh
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76 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 240000586/PCBA-HCM 12/04/2024
IVD làm sạch dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

77 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 230000366/PCBA-HCM 04/04/2023

IVD pha loãng xét 

nghiệm định lượng D-

Dimer

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

78 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 230000228/PCBA-HCM 07/03/2023
Vật tư tiêu hao dùng cho 

máy phân tích miễn dịch

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

79 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 230000227/PCBA-HCM 07/03/2023
Vật tư tiêu hao dùng cho 

máy phân tích miễn dịch

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

80 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 230000186/PCBA-HCM 28/02/2023
IVD rửa phân tách trong 

phản ứng miễn dịch

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

81 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 230000082/PCBA-HCM 19/01/2023

IVD rửa kim hút cho 

máy xét nghiệm đông 

máu

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

82 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 220002298/PCBA-HCM 03/11/2022
IVD pha loãng dùng cho 

xét nghiệm đông máu

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

83 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 220002161/PCBA-HCM 19/10/2022

Bộ phận tải mẫu dùng 

cho máy xét nghiệm sinh 

hóa

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

84 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 210000513/PCBA-HCM 09/07/2021

IVD rửa kim hút dùng 

cho máy xét nghiệm 

miễn dịch

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

85 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 210000456/PCBA-HCM 25/06/2021
IVD rửa dùng cho máy 

xét nghiệm miễn dịch

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

86 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 210000450/PCBA-HCM 25/06/2021

IVD rửa kim hút cho 

máy xét nghiệm đông 

máu

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

7
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87 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 210000449/PCBA-HCM 25/06/2021

Họ IVD rửa kim hút cho 

máy xét nghiệm đông 

máu

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

88 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 210000355/PCBA-HCM 24/05/2021
Dung dịch rửa dùng cho 

máy xét nghiệm sinh hóa

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

89 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 210000275/PCBA-HCM 24/04/2021

Vật tư tiêu hao dùng cho 

máy xét nghiệm đông 

máu

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

90 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 200000590/PCBA-HCM 15/04/2020

Dung dịch khử khuẩn 

cho máy phân tích đông 

máu

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

91
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY 

TÂM
180002026/PCBA-HCM 17/10/2018

Miếng vá da không xâm 

lấn Ez-up

907/1 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán, 

Thành phố Hồ Chí Minh

92 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 180000473/PCBA-HCM 28/02/2018
REACTION TUBE (SU-

40)

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

93 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 170001486/PCBA-HCM 07/09/2017

Hóa chất dùng cho máy 

phân tích tế bào dòng 

chảy

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

94 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 170001485/PCBA-HCM 07/09/2017

Dung dịch rửa dùng cho 

máy đếm tế bào dòng 

chảy

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

95 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 170000376/PCBA-HCM 30/06/2017

Dung dịch rửa điện giải 

đồ dùng cho máy phân 

tích sinh hóa

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

96 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 170000375/PCBA-HCM 30/06/2017
Dung dịch rửa dùng cho 

máy phân tích sinh hóa

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

97 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 170000374/PCBA-HCM 30/06/2017
Dung dịch rửa dùng cho 

máy phân tích sinh hóa

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
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98 CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 220003889/PCBB-HCM 06/12/2022

Vật liệu kiểm soát xét 

nghiệm định lượng 

ethanol

Tầng 8, Tòa nhà Centre Point, số 106, 

đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

99
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY 

TÂM
220002654/PCBB-HCM 09/08/2022

Dụng cụ tưới rửa Easy 

Pulse

907/1 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán, 

Thành phố Hồ Chí Minh

100
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY 

TÂM
220002144/PCBB-HCM 23/06/2022

Canula nhựa dùng trong 

phẫu thuật nội soi khớp

907/1 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán, 

Thành phố Hồ Chí Minh

101
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY 

TÂM
220001845/PCBB-HCM 02/06/2022

Lưỡi bào, mài khớp các 

loại, các cỡ

907/1 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán, 

Thành phố Hồ Chí Minh

102
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MY 

TÂM
220000803/PCBB-HCM 15/03/2022

Bình dẫn lưu vết thương 

kín

907/1 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán, 

Thành phố Hồ Chí Minh

103
CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA 

VIỆT NAM
250000820/PCBA-HCM 05/06/2025

Vật liệu lấy dấu răng 

silicone

Lầu 20A, Tòa nhà Vincom Center Đồng 

Khởi, 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự 

Trọng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

104
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM
200001930/PCBA-HCM 28/10/2020 Bàn/ Ghế khám phụ khoa

Phòng E31, 40 Đường Bà Huyện Thanh 

Quan, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

105
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM
200001929/PCBA-HCM 28/10/2020 Giường/ Bàn sanh

Phòng E31, 40 Đường Bà Huyện Thanh 

Quan, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

106
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM
190001459/PCBA-HCM 06/12/2019

Hệ Thống Thăm Khám 

Sản Phụ Khoa

Phòng E31, 40 Đường Bà Huyện Thanh 

Quan, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

107
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM
190001116/PCBA-HCM 09/10/2019

Hệ thống thăm khám sản 

phụ khoa

Phòng E31, 40 Đường Bà Huyện Thanh 

Quan, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

108 CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM 190001082/PCBA-HCM 07/10/2019 Kìm sinh thiết

Tầng 19, Tháp A, số 15 đường Trần Bạch 

Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

109
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM
190001022/PCBA-HCM 20/09/2019

hệ thống thăm khám sản 

phụ khoa

Phòng E31, 40 Đường Bà Huyện Thanh 

Quan, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh
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110 CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ 2A 190000630/PCBA-HCM 04/06/2019

Bộ dụng cụ phẫu thuật 

dây chằng khớp gối và 

khớp vai

123/13/26 Đường TX22, Phường Thới An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

111 CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH 180001577/PCBA-HCM 16/08/2018

Bộ kit dùng trong xét 

nghiệm ung thư cổ tử 

cung

82A đường số 7, Phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh
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